
Giữa Kỳ Cuối Kỳ

1 12420146 Vũ Loan Anh 08/04/1993 Vắng thi

2 12420137 Lê Thị Quỳnh Anh 13/03/1994 5.0 6.0 5.6 Trung Bình

3 12420144 Trịnh Bùi Minh Anh 25/07/1994 3.0 0.0 1.2 Rớt

4 12420149 Phan Thị Kim Bạch 23/09/1994 5.0 4.0 4.4 Rớt

5 12420150 Trần Thị Hồng Bàng 14/02/1994 Vắng thi

6 11420386 Phan Thị Hồng Cẩm 06/07/1992 Vắng thi

7 12420154 Ngô Nguyễn Bảo Châu 10/03/1993 5.0 0.0 2.0 Rớt

8 12420180 Nguyễn Thị Lữ Hân 03/01/1994 1.0 0.0 0.4 Rớt

9 10420100 Nguyễn Thanh Hiệp 12/02/1992 Vắng thi

10 11420046 Trần Thị Tuyết Hoa 08/08/1993 4.0 0.0 1.6 Rớt

11 12420184 Nguyễn Thị Hoa 15/04/1994 6.0 0.0 2.4 Rớt

12 12420194 Võ Thị Xuân Hương 04/05/1994 2.0 5.0 3.8 Rớt

13 12420182 Huỳnh Ngọc Thanh Hiền 02/03/1994 6.0 6.0 6.0 Trung Bình 12420182

14 12420195 Lâm Tuấn Kiệt 07/11/1993 4.0 5.0 4.6 Rớt

15 12420202 Tào Diệu Phương Liên 21/02/1994 4.0 3.0 3.4 Rớt

16 12420207 Võ Thị Như Ái Linh 03/07/1994 Vắng thi

17 12420211 Trần Thị Kim Loan 17/06/1994 7.0 6.0 6.4 Trung Bình

18 12420210 Nguyễn Thị Tuyết Loan 01/07/1994 4.0 1.0 2.2 Rớt

19 12420208 Nguyễn Thị Ánh Loan 09/03/1994 Vắng thi

20 12420213 Biện Thị Kim Lộc 19/06/1994 7.0 6.0 6.4 Trung Bình

21 12420232 Trần Cẩm Nhung 25/04/1994 7.0 4.0 5.2 Trung Bình

22 12420238 Văn Thị Kim Phụng 06/12/1994 5.0 1.0 2.6 Rớt

23 12420239 Trần Nguyễn Khánh Phương 15/06/1993 5.0 3.0 3.8 Rớt

24 12420206 Phạm Lê Xuân Quang 08/08/1994 5.0 2.0 3.2 Rớt

25 11420153 Vũ Đinh Bảo Quốc 10/12/1990 7.0 0.0 2.8 Rớt
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26 12420247 Nguyễn Thiện Quyên 27/05/1992 6.0 0.0 2.4 Rớt

27 11420164 Trần Hữu Thắng 24/06/1992 5.0 0.0 2.0 Rớt

28 12420264 Nguyễn Duy Thanh 07/03/1994 5.0 5.0 5.0 Trung Bình

29 12420265 Nguyễn Thị Giang Thanh 12/06/1994 Vắng thi

30 12420266 Mai Thanh Thảo 30/05/1994 5.0 4.0 4.4 Rớt

31 12420273 Huỳnh Thị Lệ Thu 26/06/1994 6.0 6.0 6.0 Trung Bình

32 12420256 Hoàng Minh Tiến 08/04/1993 0.0 0.0 0.0 Rớt

33 10220361 Nguyễn Đức Toàn 20/06/1992 Vắng thi

34 12420285 Phạm Hồng Tuyết Trâm 28/09/1994 6.0 0.0 2.4 Rớt

35 10420395 Nguyễn Hoàng Trung 27/06/1991 Vắng thi

36 12420298 Đổng Thị Kim Vàng 20/05/1994 6.0 0.0 2.4 Rớt

37 12420299 Đặng Quốc Vĩ 10/06/1994 4.0 0.0 1.6 Rớt

38 12420309 Trần Thị Kim Yến 10/12/1994 7.0 3.0 4.6 Rớt

39 12420308 Châu Bảo Yến 14/10/1993 5.0 0.0 2.0 Rớt

-Số học viên dự thi theo danh sách: 39 9

-Số học viên đạt: 7 23

-Số học viên vi phạm quy chế thi: 0

-Số học viên vắng thi:

-Số học viên thi không đạt:


